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Các đơn vị sự nghiệp công lập tự
đảm bảo kinh phí chi thường
xuyên

18

I Bệnh viện đa khoa tỉnh: 4

1 Khoa Nội tim mạch- Bệnh viện đa
khoa tỉnh 1

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

2 Khoa Nội tiêu hoá- Bệnh viện đa
khoa tỉnh 1

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

3 Khoa Nội thận tiết niệu- Bệnh viện
đa khoa tỉnh 1

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

4 Khoa Chấn thương chỉnh hình-
Bệnh viện đa khoa tỉnh 1

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

II Bệnh viện Phụ sản 4

1 Khoa Đỡ đẻ- Bệnh viện Phụ sản 1 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

2 Khoa Sản- Bệnh viện Phụ sản 1 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

3 Khoa Sơ sinh- Bệnh viện Phụ sản 1 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

4 Khoa Điều trị tự nguyện- Bệnh viện
Phụ sản 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

III Bệnh viện Mắt 1

1 Khoa Dược Kiểm soát nhiễm khuẩn-
Bệnh viện Mắt 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

IV Bệnh viện Y học cổ truyền 2

1 Khoa Nội- Bệnh viện Y học cổ
truyền 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

2 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp- Bệnh
viện Y học cổ truyền 1 Công nghệ

thông tin

Công nghệ
thông tin hạng
IV

Cao đẳng trở
lên

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

V Bệnh viện Phổi 1

1 Khoa Cận lâm sàng- Bệnh viện Phổi 1
Cao đẳng kỹ
thuật hình ảnh
y học

Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật hình
ảnh y học Kỹ thuật y học

VI Bệnh viện Nội tiết 3

1 Khoa Khám bệnh- Bệnh viện Nội
tiết 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

2 Khoa Cận lâm sàng-  Bệnh viện Nội
tiết 1

Cao đẳng kỹ
thuật xét
nghiệm Y học

Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật xét
nghiệm Y học Kỹ thuật y học
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3 Khoa Cận lâm sàng-  Bệnh viện Nội
tiết 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

VII Bệnh viện đa khoa huyện Hải
Hậu 3

1 Khoa Ngoại tổng hợp- BVĐK
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh-  BVĐK
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng kỹ

thuật y
Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật hình
ảnh Y học Kỹ thuật y học

3 Khoa Dược-  BVĐK huyện Hải
Hậu 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

B

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự
đảm bảo một phần kinh phí chi
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp
công lập do ngân sách Nhà nước
bảo đảm kinh phí chi thường
xuyên

256

I Bệnh viện Phục hồi chức năng 2

1 Khoa Dược Dinh dưỡng- Bệnh viện
Phục hồi chức năng 2 Cao đẳng dinh

dưỡng
Dinh dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Dinh dưỡng Dinh dưỡng

II Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh 2

1 Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng-
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 2 Cao đẳng kỹ

thuật y
Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật xét
nghiệm Y học Kỹ thuật y học

III Trung tâm Giám định Y khoa 1

1 Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế toán-
Trung tâm Giám định Y khoa 1 Văn thư lưu

trữ
Văn thư viên
trung cấp

Cao đẳng trở
lên

Quản trị văn
phòng

Văn thư lưu
trữ

IV TTYT thành phố Nam Định 13
a Tại Trung tâm Y tế: 1

1 Khoa Phục hồi chức năng- TTYT
thành phố Nam Định 1 Cao đẳng kỹ

thuật y
Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật vật lý
trị liệu và
Phục hồi chức
năng

Kỹ thuật y học

b Trạm Y tế 12

1 Trạm Y tế phường Trường Thi-
TTYT thành phố Nam Định 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

2 Trạm Y tế phường Cửa Bắc- TTYT
thành phố Nam Định 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

3 Trạm Y tế phường Cửa Bắc- TTYT
thành phố Nam Định 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

4 Trạm Y tế phường Phan Đình
Phùng- TTYT thành phố Nam Định 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

5 Trạm Y tế phường Phan Đình
Phùng- TTYT thành phố Nam Định 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8
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6 Trạm Y tế phường Ngô Quyền-
TTYT thành phố Nam Định 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

7 Trạm Y tế phường Bà Triệu- TTYT
thành phố Nam Định 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

8 Trạm Y tế phường Lộc Hạ- TTYT
thành phố Nam Định 1  Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên
Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

9 Trạm Y tế phường Lộc Vượng-
TTYT thành phố Nam Định 1  Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên
Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

10 Trạm Y tế phường Vị Hoàng-
TTYT thành phố Nam Định 1  Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

11 Trạm Y tế xã Lộc Hòa- TTYT
thành phố Nam Định 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

12 Trạm Y tế xã Nam Vân- TTYT
thành phố Nam Định 1  Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên
Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

V TTYT huyện Mỹ Lộc 7
a Tại Trung tâm Y tế: 1

1 Phòng Điều dưỡng- TTYT huyện
Mỹ Lộc 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

b Tại Trạm Y tế: 6

1 Trạm Y tế xã Mỹ Trung- TTYT
huyện Mỹ Lộc 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

2 Trạm Y tế xã Mỹ Phúc- TTYT
huyện Mỹ Lộc 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

3 Trạm Y tế xã Mỹ Phúc- TTYT
huyện Mỹ Lộc 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ y học cổ
truyền

Y sỹ y học cổ
truyền

4 Trạm Y tế Thị Trấn Mỹ Lộc- TTYT
huyện Mỹ Lộc 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

5 Trạm Y tế Mỹ Tiến- TTYT huyện
Mỹ Lộc 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ y học cổ
truyền

Y sỹ y học cổ
truyền

6 Trạm Y tế xã Mỹ Thành- TTYT
huyện Mỹ Lộc 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ y học cổ
truyền

Y sỹ y học cổ
truyền

VI TTYT huyện Vụ Bản 25
a Tại Trung tâm Y tế: 9

1 Phòng Tổ chức hành chính- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Văn thư lưu

trữ
Văn thư viên
trung cấp

Cao đẳng trở
lên

Văn thư lưu
trữ

Văn thư lưu
trữ

2 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

3 Khoa Nội- TTYT huyện Vụ Bản 2 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

4
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
chống độc - Nhi- TTYT huyện Vụ
Bản

1 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

5 Khoa Khám Bệnh- TTYT huyện Vụ
Bản 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

6
Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt -
Tai mũi họng - Phẫu thuật và Gây
mê hồi sức- TTYT huyện Vụ Bản

2 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

7 Khoa Truyền Nhiễm- TTYT huyện
Vụ Bản 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

b Tại Trạm Y tế: 16

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 Trạm Y tế xã Minh Thuận- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

2 Trạm y tế xã Tân Khánh- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

3 Trạm y tế xã Tân Khánh- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

4 Trạm y tế xã Hiển Khánh- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

5 Trạm y tế xã Hợp Hưng- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

6 Trạm y tế xã Hợp Hưng- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

7 Trạm y tế xã Minh Tân- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

8 Trạm y tế xã Quang Trung- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

9 Trạm y tế xã Đại An- TTYT huyện
Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

10 Trạm Y tế xã Liên Bảo- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

11 Trạm y tế xã Kim Thái- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

12 Trạm y tế xã Đại Thắng- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

13 Trạm y tế xã Đại Thắng- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

14 Trạm Y tế xã Thành Lợi- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

15 Trạm y tế xã Tân Thành- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

16 Trạm y tế xã Cộng Hòa- TTYT
huyện Vụ Bản 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

VII TTYT huyện Ý Yên 31
a Tại Trung tâm Y tế: 2

1 Phòng Dân số- TTYT huyện Ý Yên 1 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

2 Phòng Dân số- TTYT huyện Ý Yên 1 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

b Tại Trạm Y tế: 29

1 Trạm Y tế xã Yên Thành- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Yên Nghĩa- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

3 Trạm Y tế xã Yên Phương- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Yên Chính- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

5 Trạm Y tế xã Yên Hưng- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

6 Trạm Y tế xã Yên Phú- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

7 Trạm Y tế xã Yên Bình- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên
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8 Trạm Y tế xã Yên Tân- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

9 Trạm Y tế xã Yên Lợi- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng Hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

10 Trạm Y tế xã Yên Dương- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

11 Trạm Y tế xã Yên Mỹ- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

12 Trạm Y tế xã Yên Ninh- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

13 Trạm Y tế xã Yên Phong- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

14 Trạm Y tế xã Yên Khánh- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

15 Trạm Y tế xã Yên Quang- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

16 Trạm Y tế xã Yên Khang- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

17 Trạm Y tế xã Yên Khang- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

18 Trạm Y tế xã Yên Bằng- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

19 Trạm Y tế xã Yên Bằng- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

20 Trạm Y tế xã Yên Trị- TTYT huyện
Ý Yên 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

21 Trạm Y tế xã Yên Nhân- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

22 Trạm Y tế xã Yên Thắng- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

23 Trạm Y tế xã Yên Thắng- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

24 Trạm Y tế xã Yên Lương- TTYT
huyện Ý Yên 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

25 Trạm Y tế xã Yên Lương- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

26 Trạm Y tế xã Yên Phúc- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

27 Trạm Y tế xã Yên Phúc- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

28 Trạm Y tế xã Yên Lộc- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

29 Trạm Y tế xã Yên Lộc- TTYT
huyện Ý Yên 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

VIII TTYT huyện Nam Trực 13
a Tại Trạm Y tế: 13

1 Trạm Y tế xã Điền Xá- TTYT
huyện Nam Trực 2 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Tân Thịnh- TTYT
huyện Nam Trực 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

3 Trạm Y tế xã Nam Thắng- TTYT
huyện Nam Trực 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Nghĩa An- TTYT
huyện Nam Trực 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
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5 Trạm Y tế xã Nghĩa An- TTYT
huyện Nam Trực 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

6 Trạm Y tế xã Nam Hồng- TTYT
huyện Nam Trực 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

7 Trạm Y tế xã Nam Dương- TTYT
huyện Nam Trực 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

8 Trạm Y tế xã Nam Thái- TTYT
huyện Nam Trực 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

9 Trạm Y tế xã Nam Thái- TTYT
huyện Nam Trực 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

10 Trạm Y tế xã Nam Tiến- TTYT
huyện Nam Trực 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

11 Trạm Y tế xã Nam Hải- TTYT
huyện Nam Trực 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

12 Trạm Y tế xã Nam Toàn- TTYT
huyện Nam Trực 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

IX TTYT huyện Trực Ninh 21
a Tại Trung tâm Y tế: 3

1
Phòng Phòng Dân số - Truyền
thông và GDSK- TTYT huyện Trực
Ninh

1 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

2
Khoa Y tế công cộng - ATTP -
Dinh dưỡng- TTYT huyện Trực
Ninh

1  Cao đẳng điều
dưỡng

 Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

3 Phòng khám khu vực Trực Thái-
TTYT huyện Trực Ninh 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

b Tại Trạm Y tế: 18

1 Trạm Y tế xã Trực Chính- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Trung Đông- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

3 Trạm Y tế xã Phương Định- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Việt Hùng- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

5 Trạm Y tế xã Việt Hùng- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

6 Trạm Y tế xã Trực Tuấn- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

7 Trạm Y tế thị trấn Cát Thành-
TTYT huyện Trực Ninh 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

8 Trạm Y tế xã Trực Đạo- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

9 Trạm Y tế xã Trực Thanh- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

10 Trạm Y tế xã Trực Nội- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

11 Trạm Y tế xã Trực Hưng- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

12 Trạm Y tế xã Trực Mỹ- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

13 Trạm Y tế xã Trực Khang- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa
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Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng
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tuyển dụng
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14 Trạm Y tế xã Trực Khang- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

15 Trạm Y tế xã Trực Đại- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

16 Trạm Y tế xã Trực Thái- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

17 Trạm Y tế xã Trực Thái- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

18 Trạm Y tế xã Trực Thái- TTYT
huyện Trực Ninh 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

X TTYT huyện Nghĩa Hưng 32
a Tại Trung tâm Y tế: 7

1 Phòng Dân số - Truyền thông và
GDSK- TTYT huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng công

tác xã hội
Dân số viên
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Công tác xã
hội và phải có
chứng chỉ đào
tạo đạt chuẩn
viên chức dân
số hoặc tương
đương

Dân số

2 Phòng Dân số - Truyền thông và
GDSK- TTYT huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên  Điều dưỡng  Điều dưỡng

3 Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình
ảnh- TTYT huyện Nghĩa Hưng 1

Cao đẳng kỹ
thuật hình ảnh
y học

Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật hình
ảnh Y học Kỹ thuật y học

4
Khoa Kiểm soát bệnh tật và
HIV/AIDS- TTYT huyện Nghĩa
Hưng

2 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

5
Khoa An toàn thực phẩm, Y tế công
cộng và dinh dưỡng- TTYT huyện
Nghĩa Hưng

2 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

b Tại Trạm Y tế: 25

1 Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

3 Trạm Y tế xã Nghĩa Thịnh- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Nghĩa Thịnh- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

5 Trạm Y tế xã Nghĩa Minh- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

6 Trạm Y tế xã Nghĩa Châu- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

7 Trạm Y tế xã Nghĩa Thái- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

8 Trạm Y tế Thị trấn Liễu Đề- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

9 Trạm Y tế xã Nghĩa Lạc- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng
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chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
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vụ chuyên
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10 Trạm Y tế xã Nghĩa Lạc- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

11 Trạm Y tế xã Nghĩa Hồng- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

12 Trạm Y tế xã Nghĩa Phong- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

13 Trạm Y tế xã Nghĩa Phong- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

14 Trạm Y tế xã Nghĩa Phú- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

15 Trạm Y tế xã Nghĩa Tân- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

16 Trạm Y tế xã Nghĩa Bình- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

17 Trạm Y tế xã Nghĩa Bình- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

18 Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

19 Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

20 Trạm Y tế Thị trấn Quỹ Nhất-
TTYT huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

21 Trạm Y tế xã Nghĩa Hùng- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

22 Trạm Y tế xã Nghĩa Hải- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

23 Trạm Y tế xã Nghĩa Lợi- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

24 Trạm Y tế xã Nam Điền- TTYT
huyện Nghĩa Hưng 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

25 Trạm Y tế Thị trấn Rạng Đông-
TTYT huyện Nghĩa Hưng 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

XI TTYT huyện Xuân Trường 33
a Tại Trung tâm Y tế: 4

1 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình
ảnh- TTYT huyện Xuân Trường 1 Cao đẳng kỹ

thuật y
Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật hình
ảnh Y học Kỹ thuật y học

2 Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất-
TTYT huyện Xuân Trường 2 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

3 Khoa Y tế công cộng &ATTP-
TTYT huyện Xuân Trường 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

b Tại Trạm Y tế: 29

1 Trạm Y tế xã Xuân Châu- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

2 Trạm Y tế xã Xuân Châu- TTYT
huyện Xuân Trường 1  Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên  Dược  Dược

3 Trạm Y tế xã Xuân Thượng- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Xuân Hồng- TTYT
huyện Xuân Trường 3 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

5 Trạm Y tế xã Xuân Thủy- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8
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6 Trạm Y tế xã Xuân Phong- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

7 Trạm Y tế xã Xuân Tân- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

8 Trạm Y tế xã Xuân Phú- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

9 Trạm Y tế xã Xuân Phú- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

 Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

10 Trạm Y tế xã Thọ Nghiệp- TTYT
huyện Xuân Trường 2 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

11 Trạm Y tế xã Xuân Vinh- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

 Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

12 Trạm Y tế xã Xuân Trung- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

13 Trạm Y tế xã Xuân Trung- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ Đa khoa Y sỹ Đa khoa

14 Trạm Y tế xã Xuân Trung- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

15 Trạm Y tế xã Xuân Phương- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

16 Trạm Y tế xã Xuân Phương- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

17 Trạm Y tế xã Xuân Bắc- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

 Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

18 Trạm Y tế xã Xuân Ngọc- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

19 Trạm Y tế xã Xuân Tiến- TTYT
huyện Xuân Trường 2 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

20 Trạm Y tế xã Xuân Hòa- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

21 Trạm Y tế xã Xuân Ninh- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

22 Trạm Y tế xã Xuân Ninh- TTYT
huyện Xuân Trường 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

23 Trạm Y tế xã Xuân Ninh- TTYT
huyện Xuân Trường 2 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

24 Trạm Y tế Thị trấn Xuân Trường-
TTYT huyện Xuân Trường 1 Y sỹ Y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

XII TTYT huyện Giao Thủy 32
a Tại Trung tâm Y tế: 3

1 Khoa YHCT & PHCN- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ y học cổ
truyền

Y sỹ y học cổ
truyền

2 Khoa Xét nghiệm- TTYT huyện
Giao Thủy 1 Cao đẳng kỹ

thuật y
Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật xét
nghiệm Y học Kỹ thuật y học

3 Khoa Chẩn đoán hình ảnh- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng kỹ

thuật y
Kỹ thuật Y
hạng IV

Cao đẳng trở
lên

Kỹ thuật hình
ảnh Y học Kỹ thuật y học

b Tại Trạm Y tế: 29

1 Trạm Y tế xã Giao Hương- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Giao Hương- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8
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3 Trạm Y tế xã Giao An- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Giao Thanh- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

5 Trạm Y tế xã Giao Xuân- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

6 Trạm Y tế xã Giao Xuân- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

7 Trạm Y tế xã Giao Lạc- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

8 Trạm Y tế xã Hồng Thuận- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

9 Trạm Y tế xã Hồng Thuận- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

10 Trạm Y tế TT Ngô Đồng- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

11 Trạm Y tế xã Bình Hòa- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

12 Trạm Y tế xã Giao Hà- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

13 Trạm Y tế xã Giao Hà- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

14 Trạm Y tế xã Hoành Sơn- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

15 Trạm Y tế xã Giao Tiến- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

16 Trạm Y tế xã Giao Tiến- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

17 Trạm Y tế xã Giao Nhân- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

18 Trạm Y tế xã Giao Nhân- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

19 Trạm Y tế xã Giao Long- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

20 Trạm Y tế xã Giao Châu- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

21 Trạm Y tế xã Giao Yến- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

22 Trạm Y tế xã Giao Yến- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

23 Trạm Y tế xã Bạch Long- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

24 Trạm Y tế xã Giao Phong- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

25 Trạm Y tế xã Giao Tân- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

26 Trạm Y tế xã Giao Tân- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

27 Trạm Y tế xã Giao Thịnh- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

28 Trạm Y tế xã Giao Thịnh- TTYT
huyện Giao Thủy 1 Y sỹ Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

29 Trạm Y tế thị trấn Quất Lâm-
TTYT huyện Giao Thủy 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8
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XIII TTYT huyện Hải Hậu 44
a Tại Trung tâm Y tế: 1

1
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Tổ
chức - Hành chính - Tài chính kế
toán- TTYT huyện Hải Hậu

1 Văn thư lưu
trữ

Văn thư viên
trung cấp

Cao đẳng trở
lên

Văn thư lưu
trữ

Văn thư lưu
trữ

b Tại Trạm Y tế: 43

1 Trạm Y tế xã Hải Vân- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Hải Vân- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

3 Trạm Y tế xã Hải Nam- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

4 Trạm Y tế xã Hải Nam- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

5 Trạm Y tế xã Hải Hà- TTYT huyện
Hải Hậu 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

6 Trạm Y tế xã Hải Hà- TTYT huyện
Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

7 Trạm Y tế xã Hải Lộc- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

8 Trạm Y tế xã Hải Lộc- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

9 Trạm Y tế xã Hải Thanh- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

10 Trạm Y tế xã Hải Hưng- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

11 Trạm Y tế xã Hải Quang- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

12 Trạm Y tế xã Hải Bắc- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

13 Trạm Y tế xã Hải Trung- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

14 Trạm Y tế xã Hải Anh- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

15 Trạm Y tế xã Hải Minh- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

16 Trạm Y tế xã Hải Phương- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

17 Trạm Y tế xã Hải Phương- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

18 Trạm Y tế xã Hải Đường- TTYT
huyện Hải Hậu 2 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

19 Trạm Y tế xã Hải Long- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

20 Trạm Y tế xã Hải Đông- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

21 Trạm Y tế xã Hải Đông- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng

dược Dược hạng IV Cao đẳng trở
lên Dược Dược

22 Trạm Y tế xã Hải Tây- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

23 Trạm Y tế xã Hải Tân- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8
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24 Trạm Y tế xã Hải Sơn- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

25 Trạm Y tế xã Hải Lý- TTYT huyện
Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

26 Trạm Y tế xã Hải Lý- TTYT huyện
Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

27 Trạm Y tế xã Hải Chính- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

28 Trạm Y tế xã Hải Cường- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

29 Trạm Y tế xã Hải Cường- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

30 Trạm Y tế TT Cồn- TTYT huyện
Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

31 Trạm Y tế xã Hải Hoà- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

32 Trạm Y tế xã Hải Hoà- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

33 Trạm Y tế xã Hải Hoà- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

34 Trạm Y tế xã Hải Châu- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Trung cấp trở

lên Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa

35 Trạm Y tế xã Hải Châu- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

36 Trạm Y tế xã Hải Châu- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

37 Trạm Y tế TT Thịnh Long- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

38 Trạm Y tế TT Thịnh Long- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng điều

dưỡng
Điều dưỡng
hạng IV

Cao đẳng trở
lên Điều dưỡng Điều dưỡng

39 Trạm Y tế xã Hải An- TTYT huyện
Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

40 Trạm Y tế xã Hải Phong- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Y sỹ y học cổ

truyền Y sỹ hạng IV Trung cấp trở
lên

Y sỹ Y học cổ
truyền

Y sỹ Y học cổ
truyền

41 Trạm Y tế xã Hải Ninh- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

42 Trạm Y tế xã Hải Phú- TTYT
huyện Hải Hậu 1 Cao đẳng hộ

sinh
Hộ sinh hạng
IV

Cao đẳng trở
lên Hộ sinh Hộ sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 274

STT
Đơn vị

có chỉ tiêu
tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc
làm

tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp
tuyển dụng

Trình độ
đào tạo

Ngành hoặc
chuyên ngành

đào tạo

Lĩnh vực thi
môn nghiệp
vụ chuyên

ngành
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